MA TRẬN KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2023-2024
Môn: TOÁN - LỚP 9 

KHUNG MA TRẬN(Tự luận: 10,0 điểm)
	Bài / Chủ đề
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BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT NỘI DUNG CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA.

PHẦN TỰ LUẬN: ( 10 điểm)

Bài 1. Thực hiện phép tính
a) [NB – 0,5đ] Đưa thừa số ra ngoài dấu căn để thực hiện phép tính.

b) [NB – 0,5đ] sử dụng hằng đẳng thức 
[image: image1.wmf]A
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 để thực hiện phép tính.

c) ) [TH – 0,5đ] đưa biểu thức dưới dấu căn về dạng bình phương một tổng hoặc một hiệu để sử dụng hằng đẳng thức 
[image: image2.wmf]A
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 thực hiện phép tính.

d) ) [VDT – 0,5đ] Trục căn thức ở mẫu để thực hiện phép tính.

Bài 2. Đồ thị của hàm số bậc nhất

a) [VDT – 1,0đ] Vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất.

b) [VDT – 0,5đ] Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị.

Bài 3. Tỉ số lượng giác của góc nhọn
a) [TH – 0,75đ] Sử dụng tỉ số lượng giác của góc nhọn để tính độ cao
b) [VDT – 0,75đ] Sử dụng tỉ số lượng giác của góc nhọn để tính khoảng cách. 

Bài 4. Toán thực tế
a/ [VDT – 0,75đ] Toán  hàm số bậc nhất cho đại lượng này tinhs đại lượng kia.
b/ [VDT – 0,75đ] Toán  hàm số bậc nhất cho đại lượng này tinhs đại lượng kia.
Bài 5: Toán thực tế
a/ [VDT – 0,75đ] Áp dụng dạng toán giảm giá để tìm giá ban đầu. 

b/ [VDC – 0,75đ] Tính tỉ lệ phần trăm.
Bài 6: Hình học

a/ [TH – 1,0đ] Áp dụng tính chất tam giác nội tiếp đường tròn có 1 cạnh làm đường kính là tam giác vuông để sử dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông.
b/ [VDT – 1,0đ] Áp dụng tính chất  tiếp tuyến của đường tròn để chứng minh.
.
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Phạm Thị Ngọc Nương
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Dương Thị Ngọc Nâng
	GVBM

Cao Thị Liễu


	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
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PHÚ MỸ HƯNG

                        ĐỀ THAM KHẢO
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I

NĂM HỌC: 2023 – 2024
MÔN: TOÁN 9

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)


Bài 1: ( 2,0 điểm) Thực hiện phép tính

a/ 
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Bài 2 (1,5 điểm) Cho hàm số 
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a/ Vẽ đồ thị 
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 và 
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 trên cùng một hệ trục tọa độ.
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b/ Tìm tọa độ giao điểm của 
[image: image13.wmf](
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 và 
[image: image14.wmf](
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 bằng phép toán.
Bài 3(1,5 điểm) Núi Bà Đen nằm ở phía Đông Bắc thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Đây là ngọn núi cao nhất Nam Bộ (986m), nằm trong quần thể di tích lịch sử văn hóa thắng cảnh và du lịch núi Bà Đen đã được thủ tướng chính phủ công nhận là khu du lịch quốc gia. 
a/ Một người đứng tại điểm B cách chân núi khoảng bao nhiêu mét khi người đó nhìn lên một điểm A trên đỉnh núi  dưới một góc ‘nâng’ là 480. (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
b/ Người đó lùi về xa chân núi thêm 300m (tại điểm D), nhìn lên vị trí điểm A trên đỉnh núi với góc‘nâng’là bao nhiêu ? ( làm tròn kết quả đến độ)
Bài 4: (1,5 điểm) Sản lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam hàng năm được xác định theo hàm số 
[image: image15.wmf]100900

Tn

=+

. Với 
[image: image16.wmf]T

 là sản lượng (đơn vị: nghìn tấn) và 
[image: image17.wmf]n

 là số năm kể từ năm 
[image: image18.wmf]2005

.

a) Hãy tính sản lượng cà phê xuất khẩu năm 2022   ?

b) Theo hàm số trên thì sản lượng cà phê xuất khẩu đạt 3400  nghìn tấn vào năm nào?

Bài 5 : (1,5 điểm) Một cửa hàng điện máy nhập về một lô hàng gồm
[image: image19.wmf]100

 chiếc điện thoại di động và bán với giá niêm yết là 
[image: image20.wmf]8500000

 đồng.  

a) Người chủ cửa hàng cho biết mỗi điện thoại di động bán ra với giá trên đem lại lợi nhuận 
[image: image21.wmf]70%

 so với giá nhập vào. Hãy tính số tiền nhập vào của lô hàng trên. 

b) Sau khi bán được  
[image: image22.wmf]60

 chiếc điện thoại di động thì người chủ giảm giá  
[image: image23.wmf]20%

 và bán được hết số điện thoại còn lại. Hãy tính tỉ lệ phần trăm lợi nhuận mà cửa hàng đạt được của lô hàng trên. 

Bài 6: (2 điểm) Cho đường tròn (O;R) có đường kính BC. Lấy A thuộc (O) sao cho AB < AC, vẽ đường cao AH của (ABC. 

a) Chứng minh : AH . BC = AB . AC.

b) Tiếp tuyến tại A của (O) cắt đường thẳng BC tại M. Chứng minh : MA2 = MB . MC
--------------Hết--------------
Hướng dẫn chấm

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I  
Môn: TOÁN - LỚP 9 

NĂM HỌC 2023-2024
	Bài 1: ( 2 điểm) Thực hiện phép tính
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	b/  
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	c/ 
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	d/ 
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	Bài 2 (1,5 điểm) Cho hàm số 
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a/ Vẽ đồ thị 
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)

1

d

 và 
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 trên cùng một hệ trục tọa độ.

b/ Tìm tọa độ giao điểm của 
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 và 
[image: image40.wmf](
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 bằng phép toán.

	a/ Học sinh lập 2 bảng giá trị.

Đúng mỗi bảng giá trị đạt 0,25 điểm

Vẽ 2 đồ thị và mỗi dường thẳng đúng đạt 0,25 điểm.
	0,5

0,5

	b/ Phương trình hoành độ giao điểm của 
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Vậy tọa độ giao điểm của 
[image: image44.wmf](
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	Bài 3(1,5 điểm) Núi Bà Đen nằm ở phía Đông Bắc thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Đây là ngọn núi cao nhất Nam Bộ(986m), nằm trong quần thể di tích lịch sử văn hóa thắng cảnh và du lịch núi Bà Đen đã dược thủ tướng chính phủ công nhận là khu du lịch quốc gia. 

a/ Một người đứng tại điểm B cách chân núi khoảng bao nhiêu mét khi người đó nhìn lên một điểm A trên đỉnh núi  dưới một góc ‘nâng’ là 480. (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

b/ Người đó lùi về xa chân núi thêm 300m (tại điểm D), nhìn lên vị trí điểm A trên đỉnh núi với góc‘nâng’là bao nhiêu ? ( làm tròn kết quả đến độ)
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	a/ Ta có 
[image: image46.wmf]ABC

D

 vuông tại C
BC = AC : tan 480 = 986 : tan 480 = 889 (m)

Vậy Một người đứng tại điểm B cách chân núi khoảng 889 mét
	0,5
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	b/ Ta có 
[image: image47.wmf]ADC
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 vuông tại C
=> 
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[image: image49.wmf]0
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Vậy góc nâng tại vị trí điểm D khoảng 400.
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	Bài 4: (1,5 điểm) Sản lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam hàng năm được xác định theo hàm số 
[image: image50.wmf]100900
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. Với 
[image: image51.wmf]T

 là sản lượng (đơn vị: nghìn tấn) và 
[image: image52.wmf]n

 là số năm kể từ năm 
[image: image53.wmf]2005

.

a/ Hãy tính sản lượng cà phê xuất khẩu năm 2022   ?

b/ Theo hàm số trên thì sản lượng cà phê xuất khẩu đạt 3400  nghìn tấn vào năm nào?


	

	a) Sản lượng cà phê xuất khẩu năm 2022 : 
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	b) Sản lượng cà phê xuất khẩu đạt 3400  nghìn tấn

            
[image: image55.wmf](

)

25

100

:

900

3400

900

.

100

3400

=

-

=

=>

+

=

n

n


. Vậy sản lượng cà phê xuất khẩu đạt 3400  nghìn tấn vào năm 2005+25 = 2030.


	0,5

0,25

	Bài 5 : (1,5 điểm) 
	

	a/ Giá nhập vào của một chiếc điện thoại là:
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       Số tiền nhập vào của lô hàng là:

           
[image: image57.wmf]5000000.100500000000
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	b) Số tiền thu về khi bán hết 
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chiếc điện thoại là:
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Lợi nhuận thu được từ việc bán 
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chiếc điện thoại là:
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Tỉ lệ phần trăm lợi nhuận mà cửa hàng đạt được của lô hàng trên là:
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	Bài 6: (2 điểm) 
a/ Chứng minh : AH . BC = AB . AC.

Ta có 
[image: image63.wmf]ABC
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nội tiếp đường tròn (O), có BC là đường kính

=> 
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 vuông tại A

Ta có 
[image: image65.wmf]ABC

D

 vuông tại A, đường cao AH.

Theo hệ thức lượng trong tam gác vuông ta có


AH . BC = AB . AC.
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1,0đ

	b/ Chứng minh : MA2 = MB . MC.

Ta có 
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Ta có 
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cân tại O ( vì OA = OC, bán kính)
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Xét 
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MAB và  
[image: image74.wmf]D

 MCA

Ta có: Góc M là góc chung
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